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1 BKCB1006 Nguyễn Thị Thảo Sương 01/07/1999 Đắk Lắk 066199018539 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

2 BKCB1007 Lê Trung Đức Tài 22/01/1995 Đắk Lắk 066095002899 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

3 BKCB1008 Nguyễn Tấn Tài 02/12/2005 Đồng Tháp 082205001970 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

4 BKCB1009 Nguyễn Hoàng Tân 12/12/2001 Đồng Nai 075201009285 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

5 BKCB1010 La Hồng Thắm 30/07/2003 An Giang 091303001461 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

6 BKCB1011 Lê Công Thân 01/07/1991 Thành phố Huế 046091015361 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

7 BKCB1012 Lê Văn Thận 19/05/2004 Đồng Nai 075204023905 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

8 BKCB1013 Lương Khải Ngọc Thanh 18/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 079304035001 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

9 BKCB1014 Đỗ Thị Thu Thảo 04/09/2005 Cần Thơ 093305002244 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

10 BKCB1015 Trần Thị Bích Thảo 11/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 077306003190 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

11 BKCB1016 Châu Huỳnh Thanh Thi 24/03/2006 Tây Ninh 080306006368 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

12 BKCB1017 Đỗ Hữu Thịnh 13/02/1985 Thành phố Hồ Chí Minh 079085032646 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

13 BKCB1018 Đỗ Minh Thư 23/02/2004 Lâm Đồng 068304006858 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

14 BKCB1019 Lê Hà Thư 23/07/2004 Tây Ninh 080304014811 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

15 BKCB1020 Lê Thị Anh Thư 12/02/2002 Thành Phố Hồ Chí Minh 079302014062 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

16 BKCB1021 Ngô Nguyễn Ngọc Anh Thư 07/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 079304034563 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

17 BKCB1022 Nguyễn Huỳnh Thanh Thư 10/01/2004 Tây Ninh 080304000960 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

18 BKCB1023 Nguyễn Thị Anh Thư 20/04/2000 Đồng Tháp 087300006118 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

19 BKCB1024 Nguyễn Thị Minh Thư 05/03/2004 Khánh Hòa 058304002460 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

20 BKCB1025 Tô Thị Anh Thư 10/04/2004 Đồng Tháp 087404013075 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

21 BKCB1026 Nguyễn Văn Thuận 09/01/2003 Tây Ninh 080203008220 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

22 BKCB1027 Nguyễn Thanh Thương 10/03/2001 Gia Lai 064201013036 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

23 BKCB1028 Lương Thị Hoài Thương 13/02/2004 Đắk Nông 067304004557 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

24 BKCB1029 Trần Ngọc Thương Thương 29/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 079304029548 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

25 BKCB1030 Trần Thị Thanh Thuý 13/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 079305023084 10h 508-Tầng 4-Nhà C6

26 BKCB1031 Nguyễn Thị Kim Thuỳ 01/01/1995 An Giang 089195005137 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

27 BKCB1032 Trần Lê Thảo Tiên 31/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 079197038201 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

28 BKCB1033 Đặng Ngọc Trân 20/02/2006 Đồng Tháp 082306001959 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

29 BKCB1034 Lưu Quỳnh Trân 20/08/2001 Lâm Đồng 068301000071 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

30 BKCB1035 Nguyễn Lê Hiền Trân 07/01/2007 Cần Thơ 092307003555 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

31 BKCB1036 Hồng Bảo Trang 08/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 080303005179 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

32 BKCB1037 Trương Thị Thuỳ Trang 02/08/2004 Thanh Hoá 038304018822 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

33 BKCB1038 Nguyễn Thị Minh Trang 08/03/2001 Đồng Nai 075301014901 10h 509-Tầng 4-Nhà C6
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34 BKCB1039 Nguyễn Hồ Quốc Trung 06/05/2002 Long An 080202009337 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

35 BKCB1040 Lê Thanh Tùng 01/01/1996 Bến Tre 083096005265 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

36 BKCB1041 Lý Minh Tùng 13/04/1999 Đắk Lắk 066099011359 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

37 BKCB1042 Lê Thị Tuyết 08/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 038306000790 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

38 BKCB1043 Phan Thị Ánh Tuyết 13/08/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu 077304003848 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

39 BKCB1044 Cổ Thị Mai Uyên 29/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 079300021141 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

40 BKCB1045 Lê Quốc Hồng Uyên 30/08/1985 Thành phố Hồ Chí Minh 079185018790 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

41 BKCB1046 Phan Thị Phương Uyên 28/05/1995 Lâm Đồng 068195001698 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

42 BKCB1047 Nguyễn Thị Thảo Vân 05/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 030302001132 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

43 BKCB1048 Phan Nhân Việt 22/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh 079214013780 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

44 BKCB1049 Vũ Văn Việt 30/05/1999 Hưng Yên 034099005284 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

45 BKCB1050 Nguyễn Văn Vinh 05/07/2004 Hưng Yên 034204011372 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

46 BKCB1051 Huỳnh Tuấn Vũ 28/08/2004 Gia Lai 052204011399 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

47 BKCB1052 Huỳnh Thảo Vy 03/05/2006 Đồng Nai 075306002832 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

48 BKCB1053 Lê Phạm Thị Nhựt Vy 15/10/2002 Tây Ninh 080302011857 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

49 BKCB1054 Nguyễn Tường Vy 27/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 079306042084 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

50 BKCB1055 Nguyễn Thị Thu Xuân 12/11/2002 Hưng Yên 033302006832 10h 509-Tầng 4-Nhà C6

51 BKCB13280 Phan Thị Kim Yến 08/03/2003 Đồng Tháp 10h 10h 087303004336

52 BKCB13281 Nguyễn Hồng Hoàng Yến 16/05/2000 Gia Lai 10h 10h 064300013765
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